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BẢNG SỐ LIỆU HỌC SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025 - 2026

Stt Trường

       Số lớp Số học sinh
Số học sinh theo địa bànLớp

thường
Lớp

TATC
Lớp

TATH Cộng Lớp
thường

Lớp
TATC

Lớp
TATH Cộng

1 Lam Sơn 6 3 9 279 114 0 393
62 học sinh P1, 217 học sinh P2 (KP1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21), 114
Tiếng Anh  một phần P1; P2.

2 Trương Công Định 6 2 8 266 90 0 356

65 học sinh một phần P1 (KP 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14), 103 học sinh P7 (KP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 98
học sinh một phần P14 (KP 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17), 90 học sinh TATC một phần P1, P7

3 Hà Huy Tập 6 2 2 10 262 90 70 422

131 học sinh một phần P1(KP 15, 16, 17, 18, 19,
20), 131 học sinh P14 (KP1, 2, 3, 4, 5); 90 học
sinh TATC một phần P1,5,14 và 70 học sinh
TATH các P 1, 2, 5, 7, 14.

4 Yên Thế 3 0 0 3 135 0 0 135 82 học sinh P5, 38 học sinh P7 (KP9, 10)

5 Nguyễn Văn Bé 5 1 2 8 221 45 70 336

221 học sinh P11 (KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22) , 45 học sinh
TATC P11 (KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 19, 20, 21, 22), 70 học sinh TATH  P11,
13

6 Rạng Đông 10 2 12 453 90 543
287 học sinh P12, 11 học sinh P26 ( KP 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9), 55 học sinh P11(KP 15, 16, 17,
18), 90 học sinh TATC  P12, 26

7 Bình Lợi Trung 7 2 9 315 90 405 315 học sinh P13, 90 học sinh TATC P13, học
sinh ngoài quận

8 Điện Biên 7 3 4 14 309 135 140 584

97 học sinh P17, 69 học sinh P19 (KP 11, 12,
13, 14, 15). 108 học sinh P14 (KP 6, 7, 8, 9), 35
học sinh một phần P2 (KP 16,17,18), 135 học
sinh TATC một phần phường 2, 14, P17, ngoài
quận; 140 học sinh TATH (P 2, 17, 19, 22, 24,
25, 26)

9 Phú Mỹ 6 2 8 283 90 373
283 học sinh P19 (KP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 17, 18, 19, 20, 12, 22), 90 học sinh TATC
P19, P22, ngoài quận

10 Cửu Long 5 0 5 212 212 216 học sinh P22, học sinh ngoài quận

11 Đống Đa 5 2 2 9 225 90 70 385

225 học sinh P25 từ 18,125 điểm trở lên, 90 học
sinh TATC, 70 học sinh TH  P25 có tổng điểm
Toán, Tiếng Việt từ 18,125 điểm trở lên và điểm
trung bình Tiếng anh 6,0 trở lên, (không có kỹ
năng nào dưới 6)

12 Lê Văn Tám 4 2 2 8 182 95 70 347

182 học sinh P26 từ 19,125 điểm trở lên, 95 học
sinh TATC P26, 70 học sinh TATH P26 có tổng
điểm Toán, Tiếng Việt từ 19,125  điểm trở lên và
điểm trung bình Tiếng anh từ 6,0 trở lên (không
có kỹ năng nào dưới 6)

13 Thanh Đa 7 0 7 312 312  104 học sinh P27 (KP 7, 8, 9, 10), 208 học sinh
P25.  

14 Cù Chính Lan 5 0 5 206 206 105  học sinh P27 (KP 1, 2, 3, 4, 5, 6), 95 học
sinh P26. (KP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

15 Bình Quới Tây 2 4 65 65 140 205 65 học sinh P28, 140 học sinh TATC (P27, 28),
học sinh ngoài quận

Tổng cộng 84 25 12 180 3,725 1,069 420 5,214
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